ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kiểm tra công tác Khám sức khỏe)

A. Báo cáo
1. Công tác tổ chức và quản lý đơn vị

2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu lao động

3. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật

4. Thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn

5. Thuận lợi, khó khăn

6. Kiến nghị, đề xuất

B. Phụ lục

1. Phụ lục 1: Kết quả hoạt động chuyên môn;
2. Phụ lục 2: Trang thiết bị theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế;
3. Phụ lục 3. Theo Thông tư liên tịch số:24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

4. Phụ lục 4. Hồ sơ công bố cơ sơ đủ điều kiện KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT và theo Thông tư liên tịch số:24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.
Phụ lục 1.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
	A.Công tác Khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe

I. Tổng số cơ sở KBCB thực hiện KSK trên địa bàn (Sở Y tế báo cáo thêm nội dung này):…………………………………………………………………..

II. Khám sức khỏe đi làm, đi học… trong nước:………………………………

1. Tổng số khám lâm sàng:………………………………………………...

2. Tổng số làm xét nghiệm máu, nước tiểu:………………………………..

3. Tổng số làm chẩn đoán hình ảnh (chụp Xq,….)………………………...

II. Khám sức khỏe định kỳ:……………………………………………………..

1. Tổng số khám lâm sàng:………………………………………………...

2. Tổng số làm xét nghiệm máu, nước tiểu:……………………………….

3. Tổng số làm chẩn đoán hình ảnh (chụp Xq,….)………………………...

III. Khám sức khỏe đi làm, đi học… ở nước ngoài:…………………………...

1. Tổng số khám:…………………………………………………………...

2. Số trả về:  ……………………………………….. Tỷ lệ%:

3. Số khám phân loại theo từng nước:

STT

Tên nước (người lao động đến làm việc)
Nội dung
Tổng số khám

Tổng số trả về

Tỷ lệ %

Lý do trả về

(Báo cáo cụ thể từng ca) (4)

Kết quả khám, chẩn đoán lại các trường hợp trả về

1

…

……

2

……………

3

………..

……

…………….

4. Báo cáo cụ thể các trường hợp trả về:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.Công tác Khám sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT –BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe

I. Tổng số cơ sở KBCB thực hiện KSK lái xe trên địa bàn (Sở Y tế báo cáo thêm nội dung này):……………………………………………………………

II. Khám sức khỏe lái xe lần đầu:………………………………………………

1. Tổng số khám lâm sàng:………………………………………………...

2. Tổng số làm xét nghiệm máu, nước tiểu:………………………………..

3. Tổng số chụp Xq….………………………..............................................

4. Tổng số xét nghiệm ma túy:……………………………………………..

- Kết quả xét nghiệm dương tính: …………………………………………

- Kết quả xét nghiệm âm tính: …………………………………………….

5. Tổng số xét nghiệm nồng độ cồn………………………………………..

- Kết quả xét nghiệm dương tính: …………………………………………

- Kết quả xét nghiệm âm tính: …………………………………………….

III. Khám sức khỏe lái xe định kỳ:……………………………………………

1. Tổng số khám lâm sàng:………………………………………………...

2. Tổng số làm xét nghiệm máu, nước tiểu:………………………………..

3. Tổng số chụp Xq………………………...................................................

4. Tổng số xét nghiệm ma túy:……………………………………………..

- Kết quả xét nghiệm dương tính: …………………………………………

- Kết quả xét nghiệm âm tính: …………………………………………….

5. Tổng số xét nghiệm nồng độ cồn………………………………………..

- Kết quả xét nghiệm dương tính: …………………………………………

- Kết quả xét nghiệm âm tính: ……………………………………………..




Phụ lục 2.

DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

CỦA CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE
(Theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Kiểm tra thực tế
	Nhận xét

	I. CƠ SỞ VẬT CHẤT
	
	

	1
	Phòng tiếp đón
	01
	
	

	2
	Phòng khám chuyên khoa: Nội, nhi, ngoại, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu
	08
	
	

	3
	Phòng chụp X. quang
	01
	
	

	4
	Phòng xét nghiệm
	01
	
	

	II. THIẾT BỊ Y TẾ
	
	

	1
	Tủ hồ sơ bệnh án/phương tiện lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe
	01
	
	

	2
	Tủ thuốc cấp cứu/túi thuốc cấp cứu
	01
	
	

	3
	Bộ bàn ghế khám bệnh
	02
	
	

	4
	Giường khám bệnh
	02
	
	

	5
	Ghế chờ khám
	10
	
	

	6
	Tủ sấy dụng cụ
	01
	
	

	7
	Nồi luộc, khử trùng dụng cụ y tế
	01
	
	

	8
	Cân có thước đo chiều cao/Thước dây
	01
	
	

	9
	Ống nghe tim phổi 
	02
	
	

	10
	Huyết áp kế 
	02
	
	

	11
	Đèn đọc phim X.quang
	01
	
	

	12
	Búa thử phản xạ
	01
	
	

	13
	Bộ khám da (kính lúp)
	01
	
	

	14
	Đèn soi đáy mắt
	01
	
	

	15
	Hộp kính thử thị lực
	01
	
	

	16
	Bảng kiểm tra thị lực
	01
	
	

	17
	Bảng thị lực màu
	01
	
	

	18
	Bộ khám tai mũi họng: đèn soi, 20 bộ dụng cụ, khay đựng
	01
	
	

	19
	Bộ khám răng hàm mặt
	01
	
	

	20
	Bàn khám và bộ dụng cụ khám phụ khoa
	01
	
	

	21
	Thiết bị phân tích huyết học
	01
	
	

	22
	Thiết bị phân tích sinh hóa
	01
	
	

	23
	Thiết bị phân tích nước tiểu/Bộ dụng cụ thử nước tiểu
	01
	
	

	24
	Thiết bị chụp X. quang
	01
	
	

	III. NGOÀI CÓ ĐỦ CÁC THIẾT BỊ TẠI MỤC II PHỤ LỤC NÀY, CƠ SỞ KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI PHẢI CÓ THÊM CÁC THIẾT BỊ Y TẾ SAU:
	
	

	25
	Thiết bị đo điện não
	01
	
	

	26
	Thiết bị siêu âm
	01
	
	

	27
	Thiết bị điện tâm đồ
	01
	
	


Phụ lục số 3
DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

CỦA CƠ SỞ Y TẾ KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE

(Theo Thông tư liên tịch số:24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 

 ngày 21tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	TT
	Mô tả cơ sở vật chất/trang thiết bị
	Số lượng
	Kiểm tra thực tế
	Nhận xét

	I. CƠ SỞ VẬT CHẤT
	
	

	1
	Phòng tiếp đón
	01
	
	

	2
	Các phòng khám theo từng chuyên khoa (mỗi chuyên khoa 01 phòng) 
	08
	
	

	3
	Phòng chụp X-quang
	01
	
	

	4
	Phòng xét nghiệm
	01
	
	

	II. TRANG THIẾT BỊ 
	
	

	1
	Tủ hồ sơ bệnh án/phương tiện lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe
	01
	
	

	2
	Tủ thuốc cấp cứu có đủ các thuốc cấp cứu theo quy định
	01
	
	

	3
	Bộ bàn ghế khám bệnh
	02
	
	

	4
	Giường khám bệnh
	02
	
	

	5
	Ghế chờ khám
	10
	
	

	6
	Tủ sấy dụng cụ
	01
	
	

	7
	Nồi luộc, khử trùng dụng cụ y tế
	01
	
	

	8
	Cân có thước đo chiều cao/Thước dây
	01
	
	

	9
	Ống nghe tim phổi 
	02
	
	

	10
	Huyết áp kế 
	02
	
	

	11
	Đèn đọc phim X-quang
	01
	
	

	12
	Búa thử phản xạ
	01
	
	

	13
	Bộ khám da (kính lúp)
	01
	
	

	14
	Đèn soi đáy mắt
	01
	
	

	15
	Hộp kính thử thị lực
	01
	
	

	16
	Bảng kiểm tra thị lực
	01
	
	

	17
	Bảng thị lực màu
	01
	
	

	18
	Bộ khám tai mũi họng: đèn soi, 20 bộ dụng cụ, khay đựng
	01
	
	

	19
	Bộ khám răng hàm mặt
	01
	
	

	20
	Bàn khám và bộ dụng cụ khám phụ khoa
	01
	
	

	21
	Thiết bị phân tích huyết học
	01
	
	

	22
	Thiết bị phân tích sinh hóa
	01
	
	

	23
	Thiết bị phân tích nước tiểu hoặc Bộ dụng cụ thử nước tiểu
	01
	
	

	24
	Thiết bị chụp X-quang
	01
	
	

	25
	Thiết bị đo nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở
	01
	
	

	26
	Bộ Test nhanh phát hiện ma túy
	01
	
	

	27
	Thiết bị đo điện não
	01
	
	

	28
	Thiết bị siêu âm
	01
	
	

	29
	Thiết bị điện tâm đồ
	01
	
	


Phụ lục 4.
HỒ SƠ CÔNG BỐ CƠ SỞ KBCB ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KSK

1. Kiểm tra Hồ sơ Đơn vị đã công bố;

2. Kiểm tra tại thời điểm hiện tại.

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ PHỤC VỤ KIỂM TRA
I. Hồ sơ

1. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

2. Quy chế hoạt động của cơ sở (có chức năng KSK)
3. Hồ sơ công bố đủ ĐK KSK 
4. Số lượng cấp KSK năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023: Danh sách đối tượng KSK cụ thể (gồm cả KSK định kỳ nếu có)
5. Lưu trữ Hồ sơ KSK
6. Quy trình KSK được cơ quan thẩm quyền phê duyệt
7. Quy trình kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý
8. Văn bản phân công người ký kết luận KSK
9. Hợp đồng KSK với cơ quan đơn vị (Nếu có)
10.  Thống kê báo cáo công tác KSK cho SYT
11.  Lưu trữ các Văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác KSK của SYT, Bộ Y tế và các cơ quan quản lý NN có thẩm quyền 
II. Kiểm tra thực tế
1. Kiểm tra cơ sở vật chất, TTB, nhân lực… đáp ứng đủ để thực hiện KSK (Theo tiêu chuẩn KSK LX)
2. Quy trình KSK LX
3. Kiểm tra việc kết nối liên thông KQ KSK trên cổng dịch vụ BHYT
4. Phỏng vấn người hành nghề KSK, Người kết luận KSK về các quy định của BYT về KSK LX
5. Thảo luận
7

